Unit 1: Home Life
Ôn lại thì quá khứ tiếp diễn
1. Cấu trúc
S + was/were + V-ing
2. Trường hợp sử dụng
a. Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự kiện đang xảy ra ở một thời điểm đặc thù trong quá khứ.
Ví dụ:
What were you doing at 3 p.m yesterday?
b. Sự kiện đang diễn biến ở quá khứ thì bất chợt một hành động khác xen vào (Hành động đang diễn ra thì dùng ở quá khứ tiếp diễn, hành động nào ngắn hơn và mang tính tức thời, thì ở quá khứ đơn.)
Ví dụ:
Last night when I was doing exercises, my friend came.
c. Hai hoặc nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc tại một thời điểm trong quá khứ.
Ví dụ:
Last night, while I was listening the radio, my children were learning the lesson.
d. Dùng với các trạng từ always, continually, forever để phàn nàn về những sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ và gây khó chịu cho người khác.
Ví dụ:
He was always coming to work late.
Unit 2 lớp 12: Cultural Diversity

1. Thì hiện tại đơn (Simple present)
S + Vs/es + O (Đối với động từ Tobe)
S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)
- Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Ví dụ: The sun ries in the East. Tom comes from England.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : o, s, x, ch, sh.
+ Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người.
Ví dụ: He plays badminton very well.
+ Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)
S + be (am/ is/ are) + V-ing + O
- Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,…
- Cách dùng Thì hiện tại tiếp diễn:
+ Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.
Ví dụ: The children are playing football now.
+ Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ví dụ: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
+ Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ always.
Ví dụ: He is always borrowing our books and then he doesn't remember.
+ Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần).
Ví dụ: He is coming tomorrow.
- Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như: to be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,…
Ví dụ: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson?
3. Thì quá khứ đơn (Simple past)
S + was/were + V-ed + O
- Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.
- Cách dùng thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.
CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ
+ When + thì quá khứ đơn (simple past)
+ When + hành động thứ nhất
4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
S + was/were + V-ing + O
- Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn: while, at that very moment, at 11:00 last night, and this morning (afternoon).
- Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn:
+ Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.
+ CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM “-ING”
+ While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive)
5. Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect)
S + have/ has + Past participle + O
- Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...
- Cách dùng thì hiện tại hoàn thành:
+ Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.
+ Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ.
+ Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since và for.
6. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)
S + have/ has + been + V-ing + O
- Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.
- Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).
7. Quá khứ hoàn thành (Past perfect)
S + had + Past Participle + O
- Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for,…
- Cách dùng thì quá khứ hoàn thành: Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)
S + had + been + V-ing + O
- Từ nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: until then, by the time, prior to that time, before, after.
- Cách dùng thì khứ hoàn thành tiếp diễn: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ.
9. Tương lai đơn (Simple future)
S + shall/will + V(infinitive) + O
- Cách dùng thì tương lai đơn:
+ Khi bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
+ Khi bạn chỉ dự định trước, dùng be going to không được dùng will.
CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
+ Khi bạn diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)
10. Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)
S + shall/will + be + V-ing + O
- Dấu hiện nhận biết Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, and soon.
- Cách dùng Thì tương lai tiếp diễn: Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM “-ING”
hoặc
CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM “-ING”
11. Thì tương lai hoàn thành (Future perfect)
S + shall/will + have + Past Participle
- Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai hoàn thành: by the time, prior to the time (có nghĩa là before),…
- Cách dùng Thì tương lai hoàn thành: Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)
12. Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous)
S + shall/will + have been + V-ing + O
- Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.
UNIT 3    Ôn tập lời nói gián tiếp (Reported speech)
1. Khái niệm
Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.
2. Nguyên tắc khi chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
- Đổi ngôi;
- Đổi tân ngữ;
- Lùi thì;
- Đổi cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn;
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	Hiện tại đơn
	Quá khứ đơn

	Hiện tại tiếp diễn
	Quá khứ tiếp diễn

	Hiện tại hoàn thành
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ đơn
	Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ tiếp diễn
	Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Quá khứ hoàn thành
	Quá khứ hoàn thành

	Tương lai đơn
	Tương lai trong quá khứ (would + V)

	Tương lai gần
	was/were + going to + V


Động từ khuyết thiếu
	
	

	can
	could

	may
	might

	must
	must/had to


Trạng từ chỉ nơi chốn
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	this
	that

	that
	that

	these
	those

	here
	there


Trạng từ chỉ thời gian
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	now
	then

	today
	that day

	yesterday
	the day before/ the previous day

	the day before yesterday
	two days before

	tomorrow
	the day after/the next (following) day

	the day after tomorrow
	two days after/ in two days’ time

	ago
	before

	this week
	that week

	last week
	the week before/ the previous week

	last night
	the night before

	next week
	the week after/ the following week


Chủ ngữ/tân ngữ
	I/me
	She, he/Her, him

	We/our
	They/them

	You/you
	I, we/me, us


3. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
3.1. Câu trực tiếp ở dạng câu kể/tường thuật
Câu gián tiếp:
S + said/said to sb/told sb (that) + Clause
Ví dụ:
"I’m going to visit England next month", she said.
=> She said that she was going to visit England the following month.
3.2. Câu trực tiếp ở dạng câu hỏi
a. Câu hỏi Yes/No
Câu hỏi Yes/No là câu hỏi mà người nghe sẽ phải lựa chọn trả lời Yes/No cho mỗi câu hỏi.
Câu gián tiếp:
S + asked/asked sb/wondered/wanted to know + if/whether + Clause
Ví dụ:
"Do you love English?", the teacher asked.
=> The teacher asked me if/whether I loved English.
Lưu ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ "or not" thì câu gián tiếp bắt buộc phải dùng "whether"
Ví dụ:  "Does she like roses or not?", he wondered.
=> He wondered whether she liked roses or not.
b. Câu hỏi Wh-questions
Câu hỏi Wh-questions là câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi Wh- (What, Where, When, Which, Why, How…)
Câu gián tiếp:
S + asked/asked sb/wondered/wanted to know + Clause
Ví dụ:   "Where do you live, Minh?", asked she.
=> She asked Minh where he lived.
c. Câu trực tiếp ở dạng câu mệnh lệnh
Câu gián tiếp:
S + asked/told/ordered/advised/wanted/warned + sb + (not) to V-inf
Ví dụ:    "Open the book page 119, please", the teacher said.
=> The teacher asked us to open the book page 119.
Unit 4     Ôn tập câu bị động (The passive voice)
1. Công thức
Chủ động: S + V + O + ...
Bị động: S + to-be + V (phân từ 2) by + O + ...
Ví dụ:  She arranges the books on the shelf every weekend.
=> The books are arranged on the shelf by her every weekend.
2. Quy tắc
Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:
a. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.
b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.
c. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.
d. Biến dổi V chính trong câu chủ động thành quá khứ phân từ (Past Participle) trong câu bị động.
e. Thêm To be vào trước động từ quá khứ phân từ trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).


3. Lưu ý
a. Trong câu bị động by + O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và đứng trước adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian).
b. Trong câu bị động, có thể bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her,... nếu chỉ đối tượng không xác định.
c. Nếu O trong câu bị động là sự vật, sự việc thì dùng “with” thay cho “by”.
4. Thể bị động ở các thì
	Thì
	Chủ động
	Bị động

	Hiện tại đơn
	S + V + O
	S + be + V(pp2) + by + O

	Hiện tại tiếp diễn
	S + am/is/are + V-ing + O
	S + am/is/are + being + V(pp2) + by + O

	Hiện tại hoàn thành
	S + has/have + V(pp2) + O
	S + has/have + been + V(pp2) + by + O

	Quá khứ đơn
	S + V-ed + O
	S + was/were + V(pp2) + by + O

	Quá khứ tiếp diễn
	S + was/were + V-ing + O
	S + was/were + being + V(pp2) + by + O

	Quá khứ hoàn thành
	S + had + V(pp2) + O
	S + had + been + V(pp2) + by + O

	Tương lai đơn
	S + will/shall + V + O
	S + will + be + V(pp2) + by + O

	Tương lai hoàn thành
	S + will/shall + have + V(pp2) + O
	S + will + have + been + V(pp2) + by + O


Unit 5 lớp 12: Higher Education

1. Ôn tập câu điều kiện loại 1
1.1. Khái niệm
Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.
1.2. Công thức câu điều kiện loại 1
Công thức:   If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
Đảo ngữ:    Should + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
Ví dụ:    If you come into my garden, my dog will bite you.
            Should you come into my garden, my dog will bite you.
2. Ôn tập câu điều kiện loại 2
2.1. Khái niệm
Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.
2.2. Công thức
Công thức:   If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)
Đảo ngữ:    Were + S + to + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)
Ví dụ:   If I learnt Russian, I would read a Russian book.
            Were I to learn Russian, I would read a Russian book.
3. Ôn tập câu điều kiện loại 3
3.1. Khái niệm
Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.
3.2. Công thức
Công thức:  If + S + had + V(quá khứ phân từ), S + would + have + V(qk phân từ)
Đảo ngữ:   Had + S + V(quá khứ phân từ), S + would have + (quá khứ phân từ)
Ví dụ:    If he had trained hard, he would have won the match.
             Had he trained hard, he would have won the match.


Unit 6    Ôn tập mệnh đề quan hệ:
Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ như who, whom, whose, which, that hay các trạng từ quan hệ như where, when, why. Mệnh đề quan hệ đứng ngay đằng sau danh từ, đại từ trong mệnh đề chính để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, đại từ ấy,phân biệt danh từ đại từ ấy với các danh từ đại từ khác. Chức năng của nó giống như một tính từ do vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.
1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)
Mệnh đề quan hệ xác định chỉ cho người đọc biết chính xác về đối tượng (người, vật,…) mà chúng ta đang nói đến trong câu. Nếu mệnh đề xác định bị lược bỏ khỏi câu thì ý nghĩa của toàn bộ câu sẽ thay đổi một cách đáng kể. Mệnh đề xác định không bị chia cắt với phần còn lại của câu văn bởi bất kì dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn nào.
Ví dụ:   a. The woman who visited me in the hospital was very kind.
            b. The vase that my mother bought last week is already broken.
            c. The man who stole my wallet has been arrested.
d. The weather that we had this summer was beautiful.
2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses)
Mệnh đề không xác định có tác dụng bổ sung thêm thông tin về người hay vật mà chúng ta đang đề cập đến trong câu. Nếu mệnh đề không xác định bị lược bỏ, thì một số thông tin về chủ thể sẽ bị thiếu sót, nhưng nhìn chung thì ý nghĩa của câu vẫn giữ nguyên. Mệnh đề không xác định luôn được chia cắt bởi dấu phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.
Ví dụ:
a. The farmer, whose name was Frankie, sold us 10 pounds of potatoes.
b. Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
c. The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
d. My grandmother, who is 86, lives in Sai Gon.
3. Lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ
a. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which)
Ví dụ:  Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.
=> Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.
=> Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.
b. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.
Ví dụ:  She can’t come to my birthday party. That makes me sad.
=> She can’t come to my birthday party, which makes me sad.
Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.
Ví dụ:   I’d like to talk to the man whom/who I met at your birthday party.
c. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ: whom, which.
Ví dụ:  The girl you met yesterday is my close friend.
=> The book you lent me was very interesting.
d. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of ,… có thể được dùng trước whom, which và whose.
Ví dụ:  I have two sisters, both of whom are students.
=> She tried on three dresses, none of which fitted her.
4. Đại từ quan hệ với giới từ (Relative pronouns with prepositions):
Chỉ có hai đại từ quan hệ là whom và which thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.
Ví dụ 1:  The man about whom you are talking is my brother.
              The man (whom) you are talking about is my brother.
Ví dụ 2:   The picture at which you are looking is very expensive.
               The picture (which) you are looking at is very expensive.
Chú ý:
- Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định;
- Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta có không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whom và which.
5. Lược bỏ đại từ quan hệ (Obmission of relative pronouns)
Trường hợp có thể lược bỏ đại từ quan hệ who, which, whom,… :
- Khi nó làm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ (whose không được bỏ).
Ví dụ:    Here is the laptop which I bought. (= Here is the laptop I bought.)
This is my book, which I bought 2 years ago.(Trước chữ which có “,” nên không thể bỏ được.)
This is the house in which I live. (Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc.)
This is the man who lives near my house. (who là chủ từ (của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được.)
6. Động từ nguyên thể và phân từ thay thế cho mệnh đề quan hệ
6.1. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng participle phrases
a. Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng presentt participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm đuôi -ing)
Ví dụ 1:   The man who is sitting next to you is my uncle
=> The man sitting next to you is my uncle
Ví dụ 2:  Do you know the boy who broke the windows last night ?
=> Do you know the boy breaking the windows last night?
b. Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng V3)
Ví dụ 1:  The books which were written by To Hoai are interesting.
=> The books written by To Hoai are interesting.
Ví dụ 2:  The students who were punished by teacher are lazy.
=> The students punished by teacher are lazy
Ví dụ 3:   The house which is being built now belongs to Mr. Morgan.
=> The house built now belongs to Mr. Morgan.
6.2. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng to-infinitive hoặc infinitive phrase (có dạng for + O + to-inf)
Chúng ta sử dụng dạng này trong những trường hợp sau: gặp các từ the first, the second, the last,…; so sánh nhất (superlative); mục đích (purpose);…
Ví dụ 1:  Tom is the last person who enters the room.
=> Tom is the last person to enter the room.
Ví dụ 2:   John is the youngest person who takes part in the race.
=> John is the youngest person to take part in the race.
Ví dụ 3:  English is an important language which we have to master.
=> English is an important language for us to master
Unit 7 lớp 12: Economic Reforms
Ôn tập mệnh đề chỉ sự nhượng bộ với (al)though/even though (Adverbial clauses of concession):
Cấu trúc:    Though/Although/Even though + mệnh đề (chủ ngữ + động từ)
Lưu ý:
- Though/Although/Even though đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.
- Although/though/even though đều có cùng nghĩa nhưng though khi đứng ở đầu câu giúp câu nói trang trọng hơn so với khi nó đứng giữa hai mệnh đề, còn even though mang nghĩa nhấn mạnh hơn.
Ví dụ:    Although it rained a lot, we enjoyed our holiday.
             I didn’t get a job although I had all the necessary qualifications.


Unit 8 lớp 12: Life in the future
1. Giới từ
1.1. Giới từ theo sau động từ
a. About
agree about: đồng ý
dream about: mơ về
think about: nghĩ về
talk about: nói, nói chuyện về
tell about: nói, kể về
b. At
laugh at: cười nhạo, chế nhiễu
look at: nhìn, ngắm, xem
stare at: nhìn chằm chằm
c. For
ask for: hỏi xin
apply for: (nạp đơn) xin (một công việc,…)
look for: tìm, tìm kiếm
search for: tìm kiếm
wait for: chờ đợi điều gì/ai đó
thank someone for: cám ơn ai vì điều gì
d. From
prevent someone from: ngăn cản
discourage someone from: làm ai nản lòng, làm ngã lòng
stop someone from: chặn lại, làm dừng lại
e. In
believe in: tin tưởng, tin cậy vào
succeed in: thành công trong
take part in: tham gia vào
participate in: tham gia vào
f. Of
die of: chết vì
dream of: mơ về
think of: nghĩ về
remind someone of : gợi cho ai nhớ về
g. On
concentrate on: tập trung vào
congratulate someone on: chúc mừng ai
depend on: phụ thuộc vào, lệ thuvộc ào
rely on: tin vào, tin cậy vào
insist on: khăng khăng đòi, cố nài
h. To
be used to: quen với
belong to: thuộc về
explain something to someone: giải thích
listen to: nghe, lắng nghe
reply to: trả lời, đáp lại
i. With
agree with: đồng ý với
argue with: cãi vã/tranh luận với
begin with: bắt đầu với
deal with: đối xử
1.2. Giới từ chỉ thời gian
a. At
at + một điểm thời gian cụ thể
at + night
We have class at 9 o’clock.
b. In
in + tháng/năm cụ thể
in + the morning/the afternoon/the evening
My birthday is in January.
c. On
on + ngày trong tuần
on + ngày tháng năm
- I have class on Monday.
- I was born on January 31, 1996.
d. From ... to:
from (a specific time) to (a specific time) (từ … đến)
We have class from 8.00 to 10.00.
e. For
for + (a period of time)
(Ta dùng for + một khoảng thời gian để nói rằng một cái gì đó diễn ra bao lâu rồi / hay một người đã làm gì đó được bao lâu rồi.)
I am going away for a week in August.
f. By
by + (a point of time)
by + một điểm thời gian có nghĩa là “trước, chậm nhất là”
I posted this letter today, so they should receive it by Friday.
g. After
after + time
We’ll leave after lunch.
I’ll wait for you in front of the restaurant after shortly seven.
h. Between
between + (a point of time) + and + (a point of time)
I’m usually free between Saturday and Monday.
i. Till/Until
till/until + a definite point of time
It may last till Sunday.
1.3. Trạng từ chỉ nơi chốn
a. Giới từ on có nghĩa:
- Ở trên
There is a picture on the wall.
Don’t walk on the grass.
- Ở một đại lộ, một con đường
He lives on Nguyen Gia Thieu Street.
She lives on Grove Boulevard.
- Ở trên/trong hoặc vào trong một phương tiện chuyên chở
They are on the plane from Sai Gon to Ha Noi.
We will have lunch on the train.
- Trên, dựa trên hoặc gắn vào người nào/vật gì
He is riding on horseback.
She’s wearing a ring on her thumb finger.
b. At + địa chỉ
He lives at 84 Nguyen Gia Thieu Street.
c. In + tên nước/thành phố
Tom lives in the United Kingdom.
He lives in Manchester City.
d. Một số giới từ khác:
	Giới từ
	Nghĩa

	above
	bên trên

	around
	xung quanh

	behind
	đằng sau

	below
	bên dưới

	beside
	bên cạnh

	in front of
	trước mặt

	inside
	bên trong

	next to
	cạnh

	outside
	bên ngoài

	under
	bên dưới


2. Mạo từ a, an, the
2.1. Mạo từ a, an
Mạo từ a, an được dùng cho danh từ đếm được số ít.
a: trước từ bắt đầu với âm phụ âm: a table, a pen…
an: trước từ bắt đâu với một âm nguyên âm: an orange, an item,…
*Trường hợp sử dụng:
a. Danh từ chỉ nghề nghiệp số ít
Ví dụ: My brother is a student.
b. Danh từ được giới thiệu lần đầu
Ví dụ: This is a new computer.
Tuy nhiên nếu sự vật/người này được nhắc đến, chúng ta phải dùng “the”.
Ví dụ: I see a pupil in the room. The pupil is wearing a while shirt and blue trousers.
(Tôi thấy một học sinh trong phòng. Học sinh này mặc ảo sơ mi trắng và quần xanh.)
c. Danh từ chỉ sự vật có tính tổng quát/chung chung,
Ví dụ: A cat is an animal.
d. a/an có nghĩa là một (one)
Ví dụ: He bought a book.
e. Trong câu cảm thán với what + danh từ đếm được số ít
Ví dụ: What an interesting film! (Bộ phim hay làm sao!)
f. Trong cụm từ chỉ số lượng, giá cả,…
Ví dụ: a lof of, a little, a few, 50 miles an hour,…
g. Trong cấu trúc “There is /was…”
Ví dụ: There is a park in my town.
2.2. Mạo từ the được dùng trước
Mạo từ the được dùng trước:
a. Danh từ xác định vì nó đã được nói đến rồi hay tình huống rõ ràng
Ví dụ: He went to the hospital in the town.
b. Danh từ được bổ nghĩa bởi một cụm từ/mệnh đề.
Ví dụ: Giggs sits on the table near the door.
c. Danh từ chỉ vật duy nhất
Ví dụ: the sun, the moon, the earth….
d. Trước so sánh tuyệt đối và số thứ tự
Ví dụ: Who is the most intelligent in your class?
My bedroom is on the second floor.
e. Trước tên nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, tạp chí, đại dương, phương hướng, sông,…
Ví dụ: There is a good film on at the National Cinema Center.
2.3. Trường hợp không dùng mạo từ
Ta không dùng mạo từ trước:
a. Danh từ số nhiều hay không đếm được khi dùng với nghĩa phổ quát, chung chung
Ví dụ: Roses are the queen of flowers.
b. Danh từ tên của quốc gia, thành phố, đường
Ví dụ: He’s studying Information and Technology in Singapore.
c. Tên ngôn ngữ, môn học
Ví dụ: Engish is spoken in almost every country.
d. Danh từ chỉ bữa ăn (nói chung), phương tiện vận chuyển (sau từ “by”)
Ví dụ: I often have breakfast at home.
They go to work by motorbike.
Unit 9 lớp 12: Deserts
1. So và therefore
So và therefore có thể nói chúng có nghĩa như nhau, đều dùng cho mối quan hệ nguyên nhân - kết quả, đôi khi có thể dùng thay thế cho nhau nhưng ta cần phải phân biệt 2 từ này nhằm hiểu và sử dụng cho đúng:
- so dùng khi nói nguyên nhân - kết quả, nó ngẫu nhiên nhất thời, cứ 1 nguyên nhân 1 kết quả, còn therefore kết quả là một quá trình có logic, có thể nhiều nguyên nhân;
- so không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phẩy;
- therefore đứng đầu câu, sau đó có dấu phẩy;
- therefore đứng giữa câu, trước có dấu chấm phẩy, sau có dấu phẩy hoặc không có, hoặc có dấu phẩy cả trước và sau;
- therefore đứng cuối câu, trước có dấu phẩy;
- so dùng thông dụng trong văn nói, therefore trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết;
It started to rain hard; therefore we decided to stay at home to watch TV.
It was midnight, so they closed the restaurant and went home.
2. But và however
But và however có thể nói có nghĩa tương tự nhau, nhưng:
- But nghĩa là nhưng nối 2 mệnh đề trái ngược nhau hoàn toàn hoặc vế trước là đối nghịch của nguyên nhân gây ra cái sau;
- However nghĩa là tuy nhiên, nó thể hiện sự nhượng bộ, cũng nói về sự trái ngược nhưng không đối nghịch nhau hoàn toàn, và ý định nhận mạnh phần sau hơn phần trước, hoặc là ý nói phần trước không đáng kể so với phần sau;
This is the shortest way to the city center; however it is not the only way.
The boy was able to learn English, but he is very lazy.
Unit 10 lớp 12: Endangered Species
Ôn tập động từ khuyết thiếu:
1. May/might
- may và dạng quá khứ might diễn tả sự xin phép, cho phép.
May I take this book? – Yes, you may.
She asked if she might go to the party.
- may/might dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra.
It may rain.
He admitted that the news might be true.
- Dùng trong câu cảm thán may/might diễn tả một lời cầu chúc.
May all your dreams come true!
- may/might dùng trong mệnh đề theo sau các động từ “hope” (hy vọng) và “trust” (tin tưởng).
I trust (hope) that you may find this plan to your satisfaction.
He trust (hope) that we might find the plan to our satisfaction.
- may/might dùng thay cho một mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (adverb clauses of concession).
He may be poor, but he is honest.
Try as he may, he will not pass the examination.
Try as he might, he could not pass the examination.
- may/might thường được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clauses of purpose). Trong trường hợp này người ta cũng thường dùng can/could để thay cho may/might.
She was studying so that she might read English books.
- might (không dùng may) đôi khi được dùng trong câu để diễn tả một lời trách mắng có tính hờn dỗi.
You might listen when I am talking to you.
You might try to be a little more helpful.
2. Must, mustn’t và needn’t
- must là một động từ khuyết thiếu và chỉ có hình thức hiện tại.
- must có nghĩa là “phải” diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc.
You must get up earily in the morning.
- must đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc chắn, yêu cầu được nhấn mạnh
You must be hungry after work hard.
- must not/mustn’t diễn tả sự cấm đoán.
You mustn’t walk on the grass.
- Khi muốn diễn tả thể phủ định của must với ý nghĩa “không cần thiết” người ta sử dụng need not/ needn’t.
Must I do it now? – No, you needn’t
Unit 11 lớp 12: Books

Động từ khuyết thiếu trong câu bị động:
Công thức chung:
Chủ động: S + can/must/have to/... + V1 + O
=> Bị động: S' + can/must/have to/... + be V3/V-ed (+ by O')
Chủ động: S + can/must/... + have V3/V-ed + O
=> Bị động: S' + can/must/... + have been V3/V-ed (+ by O')
Chú ý:
- Không dùng: by them/people/someone/no one/me/you/him/her/it/us;
- nơi chốn + by O + thời gian;
Unit 12 lớp 12: Water Sports

1. Nội động từ (Intransivtive verbs)
Nội động từ diễn tả hành động của chủ thể không tác động trực tiếp lên bất kỳ đối tượng nào, không có hoặc không cần bổ ngữ trực tiếp để tạo thành 1 câu có nghĩa.
Một số nội động từ như: go, sit, run, lie,...
Birds fly.          He walks.
2. Ngoại động từ (Transitive Verb)
Ngoại động từ chỉ các hành động chủ thể tác động đến một đối tượng khác. Ngoại động từ không đi một mình mà phải đi kèm theo một bổ ngữ trực tiếp để thành một câu có nghĩa.
Một số ngoại động từ: buy, make, give, send,...
The cat killed the mouse.
3. Lưu ý
Sự phân chia giữa ngoại động từ và nội động từ chỉ là tương đối. Một số động từ vừa có thể là nội động từ lại vừa có thể là ngoại động từ, nghĩa của chúng có thể thay đổi.
Một số động từ vừa là ngoại động từ và nội động từ: ring, stop, write, break, help,...
Unit 13 lớp 12: The 22nd Sea Games

So sánh kép (Double comparision)
1. Cùng một tính từ
Cấu trúc:
- Tính từ/Trạng từ ngắn: S + V + adj/adv + ‘er’ + and + adj/adv + ‘er’
- Tính từ/Trạng từ dài: S + V + more and more + adj/adv
The weather gets colder and colder.
His daughter becomes more and more intelligent.
2. Hai tính từ khác nhau
Cấu trúc:
The + comparative + S + V the + comparative + S + V
(The + comparative : The + từ ở dạng so sánh hơn)
The richer she is the more selfish she becomes.
The more intelligent he is the lazier he becomes.
3. Dạng ‘càng...càng...’
Cấu trúc:    The + S + V + the + comparative + S + V
Ví dụ:     The more we study the more stupid we feel.
Lưu ý: Trong câu so sánh kép, nếu túc từ là một danh từ thì ta đặt danh từ ấy ngay sau tính từ so sánh.
Ví dụ:      The more vocabulary we know the better we speak.

Unit 14 lớp 12: International Organizations

Các cụm động từ (Phrasal verbs)
Phrasal verb được cấu thành bởi 1 động từ (verb) và 1 giới từ (preposition). Tùy từng động từ sẽ có đại từ (Pronoun) đi kèm, có thể đứng trước hoặc sau giới từ đều được. Dưới đây là danh sách các cụm động từ (phrasal verbs) thường gặp.
	STT
	Cụm động từ
	Nghĩa

	1
	Make up for
	bù đắp, đền bù

	2
	Make up with
	giảng hòa

	3
	Come up with
	nảy ra , nghĩ ra

	4
	Come across (= run into)
	tình cờ gặp

	5
	Carry out
	thực hiện

	6
	Carry on
	tiếp tục

	7
	Bring about
	đem lại, mang về

	8
	Put up with
	chịu đựng

	9
	Stand in for
	thay thế

	10
	Keep in touch with sb
	giữ liên lạc với ai

	11
	Set up
	thành lập

	12
	Catch up with = keep pace with 
= keep up with
	bắt kịp với

	13
	Get on well with sb = get along with sb 
= be in good relationship with sb 
= be on good terms with sb
	có quan hệ tốt với ai

	14
	Be on duty
	đang làm nhiệm vụ

	15
	Look after = take care of
	chăm sóc

	16
	Turn up
	xuất hiện

	17
	Turn into
	trở thành, hóa thành

	18
	Turn out
	hóa ra, trở nên

	19
	Get over
	vượt qua

	20
	Make out = take in = understand
	hiểu

	21
	Pick up
	nhặt; đón;

	22
	Look down on/upon sb
	coi thường ai

	23
	Try out = test
	thử, kiểm tra

	24
	Put off
	hoãn

	25
	Take off
	cởi ra (trang phục); cất cánh (máy bay)

	26
	Go off
	nổ( bom, súng ); ôi thiu (thức ăn); 
kêu ( chuông đồng hồ)

	27
	Put aside
	để dành, tiết kiệm

	28
	See sb off
	tiễn ai

	29
	Cut down on
	cắt giảm

	30
	Come round
	tỉnh lại, hồi phục

	31
	Get away from
	tránh xa

	32
	Go down with
	mắc phải, nhiễm phải (bệnh)

	33
	Bring up
	nuôi nấng, dạy dỗ

	34
	Catch on (= be popular)
	phổ biến

	35
	Give up
	từ bỏ

	36
	Take in
	lừa

	37
	On account of = because of
	vì

	38
	On behalf of
	thay mặt ai

	39
	Take up
	bắt đầu 1 sở thích, chơi 1 môn thể thao 

	40
	Result in = lead to
	gây ra

	41
	Make up one’s mind
	quyết định

	42
	Go up
	tăng lên

	43
	Break down
	hỏng; vỡ

	44
	Take after = look like
	giống

	45
	Let sb down
	làm ai thất vọng

	46
	Count on = rely on = trust in
	tin tưởng, dựa vào

	47
	Be fond of = be interested in = be keen on
	thích, say mê cái gì

	48
	Take over
	nắm quyền, thay thế

	49
	Get on
	lên xe

	50
	Get off
	xuống xe

	51
	Look into
	điều tra

	52
	Run out of
	hết, cạn kiệt

	53
	Make use of
	tận dụng

	54
	be out of order
	hỏng

	55
	be out of date
	lỗi thời

	56
	be out of work
	thất nghiệp

	57
	be out of control
	ngoài tầm kiểm soát

	58
	Turn down
	bác bỏ, từ chối; vặn nhỏ (âm thanh)
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Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu bằng các trạng từ chỉ thời gian như: when, while, after, before, since, until, as soon as,…
a. Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện tại đơn
Ví dụ: I will wait here until she comes back.
b. Tương lai đơn + after + Hiện tại hoàn thành
Ví dụ: He will go home after he has finished his work.
c. While / when / as + Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ đơn
Ví dụ: While I was going to school, I met my friend.
d. Quá khứ đơn + while / when / as + Quá khứ hoàn thành
Ví dụ: It started to rain while the boys were playing football.
e. Quá khứ tiếp diễn + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ: Last night, I was doing my homework while my sister was playing games.
f. Hiện tại hoàn thành + since + Qúa khứ đơn
Ví dụ: I have worked here since I graduated.
g. Tương lai hoàn thành + by / by the time + Hiện tại đơn
Ví dụ: They will have left by the time you arrive.
h. Qúa khứ hoàn thành + by the time / before + Qúa khứ đơn
Ví dụ: He had left by the time I came.
i. After + Qúa khứ hoàn thành/Quá khứ đơn
Ví dụ: After I had finished my homework, I went to bed.
